
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG B XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ LONG MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND Long Môn, ngày    tháng 5 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, phân loại, thống kê, sắp xếp, đóng gói và lưu trữ hồ sơ 

trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch số 66/KH-UBND 

ngày 17/4/2025 của UBND huyện 

  

Thực hiện Công văn 492/UBND-NC ngày 12/5/2025 của UBND huyện 

Minh Long về báo cáo kết quả sắp xếp và giao nộp hồ sơ lưu trữ trong quá trình 

sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 17/4/2025 của 

UBND huyện. UBND xã Long Môn báo cáo kết quả rà soát, phân loại, thống kê, 

sắp xếp, đóng gói và lưu trữ hồ sơ như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Trên cơ sở Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 17/04/2025 của UBND huyện 

Minh Long về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong 

quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 127-

KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn huyện Minh Long. UBND xã 

đã xây dựng và ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 về việc 

thành lập tổ thống kê tài liệu, hồ sơ lưu trữ của UBND xã Long Môn. Kế hoạch 

số 38/KH-UBND ngày 18/4/2025 về việc triển khai sắp xếp, đóng gói và lưu trữ 

hồ sơ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch số 66/KH-UBND 

ngày 17/4/2025 của UBND huyện.  

2. Việc rà soát, phân loại, thống kê, sắp xếp, đóng gói và lưu trữ hồ sơ 

theo quy định 

Sau khi phân loại, thống kê, sắp xếp, đóng gói và lưu trữ hồ sơ như sau: 

- Tổng số bao tài liệu: 77 bao, trong đó lĩnh vực Văn phòng - Thống kê 23 

bao; lĩnh vực Tài chính kế toán 38 bao; lĩnh vực Địa chính NN-XD và môi trường   

07 bao; linh vực Tư pháp - Hộ tịch 06 bao; lĩnh vực VH-XH  04 bao. 

- Tổng số mét tài liệu: 20,44 m2; trong đó lĩnh vực Văn phòng - Thống kê  

6,44 m2; lĩnh vực Tài chính kế toán 10,64 m2; lĩnh vực Địa chính NN-XD và môi 

trường 1,96 m2; lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 1,68 m2; lĩnh vực VH-XH  1,12 m2. 

UBND xã đã bố trí 01 phòng với diện tích 35m2 để bảo quản tài liệu. 

3. Thực hiện thống kê theo danh mục  

(Có phụ lục kèm theo) 
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Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, phân loại, thống kê, sắp xếp, đóng gói 

và lưu trữ hồ sơ của UBND xã Long Môn. Kính báo cáo UBND huyện, Phòng 

Nội vụ huyện theo dõi, tổng hợp./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huện; 

- CT, các Phó CT UBND xã; 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Thị Ri 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG B XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ LONG MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG TÀI LIỆU 

CHƯA CHỈNH LÝ CỦA UBND XÃ LONG MÔN 

(Kèm theo Báo cáo số … ngày 15 tháng  5 năm 2025 của UBND xã Long Môn ) 

 

 

STT  
(đánh số từ 1-n) 

Hộp/cặp/bó/ 

thùng/bao 

Tóm tắt nội dung hồ sơ, tài liệu Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1  Bao Các văn bản đến của huyện, tỉnh (2014-2015) đến Lĩnh vực VP-TK 

2  Bao Các văn bản đến của huyện, tỉnh (2016-2019) đến Lĩnh vực VP-TK 

3  Bao Các văn bản đến của huyện, tỉnh (2014-2016) đến Lĩnh vực VP-TK 

4  Bao Các văn bản đến của huyện, tỉnh (2019-2024) đến Lĩnh vực VP-TK 

5  Bao Các văn bản CCHC (2019-2024) đi Lĩnh vực VP-TK 

6  
Bao Thi đua khen thưởng; báo cáo thành tích; CBCC; tài liệu 

ISO (2019-2024) 
Lĩnh vực VP-TK 

7  Bao 
Quyết định; thông báo; Công văn; Báo cáo; Kế hoạch 

(2011-2017) đi 
Lĩnh vực VP-TK 

8  
Bao Tờ trình; công văn; Danh sách; Quyết định; Biên bản 

GXN;PA;CT (2019-2024) đi 
Lĩnh vực VP-TK 

9  Bao Báo cáo; thông báo; Kế hoạch; (2019-2024) đi Lĩnh vực VP-TK 

10  Bao 
Văn bản kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (2021-

2024) đi 
Lĩnh vực VP-TK 

11  Bao  Hồ sơ công trình dự án (2011-2013) đi Lĩnh vực TC-KT 

12  Bao Các văn bản đến của huyện, tỉnh (2020-2023) đến Lĩnh vực TC-KT 

13  Bao Hồ sơ Công trình cầu, đường Cà Xen (2005-2006) đi Lĩnh vực TC-KT 

14  Bao Hồ sơ Chương trình dự án (2004-2009) đi Lĩnh vực TC-KT 

15  Bao Hồ sơ Chương trình dự án 135-30a (2017-2018) đi Lĩnh vực TC-KT 

16  Bao Hồ sơ công trình (2003-2011) đi Lĩnh vực TC-KT 

17  Bao Hồ sơ công trình (2008-2011) đi Lĩnh vực TC-KT 

18  Bao  Công trình Dự an (2007-2010) đi Lĩnh vực TC-KT 

19  Bao Thông báo; Tờ trình; Quyết định; kế hoạch (2018) đi Lĩnh vực VP-TK 

20  Bao Báo cáo; Kế hoạch; Thông báo (2019-2020) đi Lĩnh vực VP-TK 

21  Bao Chứng từ ngân sách (2020) Lĩnh vực TC-KT 

22  

Bao Công trình thông tuyến đường Cà Eo (2018); Công trình 

đường trung tâm Làng trê; Công trình đường dốc Ba cây 

(2023) 

Lĩnh vực TC-KT 

23  

Bao Sửa chữa trụ sở UBND xã; Đường Làng Trê (2013); Đập 

suối dâu CT135; Đường Làng Ren suối; Đường Cầu suối 

Eo TĐ 13; Đường Làng Vang ru Trắc (2020) 

Lĩnh vực TC-KT 

24  

Bao Đường Làng Vang-Làng Lơn (2015); Nước sinh hoạt TĐ 

4 Làng Ren (2015); Đập Suối Lua Làng Ren (2013); 

Thông tuyến Đường Làng Mum Cà Xen; Đường Làng 

Lĩnh vực TC-KT 
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Giữa Suối Xà Lo (2015); Tường rào cổng ngõ UBND xã 

(2013) 

25  

Bao Chứng từ ngân sách xã (2022): Lương; Chi thường 

xuyên; Dự toán; QĐ;giấy rút tiền; Sổ sách; Báo cáo quyết 

toán; Đối chiếu thu chi 

Lĩnh vực TC-KT 

26  

Bao Công trình tuyến đường Làng Vang-Ru trắc (2015); 

Đường suối Cà Eo-TDD(2014); Hệ thống nước sinh hoạt 

TĐ – Cà Xen (2012); Các QĐ Quyết toán thu hồi; Đường 

nhà ông Gô-ông Danh 2020); Sửa chữa Cầu tràn suối Eo 

(2020) 

Lĩnh vực TC-KT 

27  Bao Chứng từ ngân sách (2018) Lĩnh vực TC-KT 
28  Bao Chứng từ ngân sách (2018) Lĩnh vực TC-KT 
29  Bao Chứng từ ngân sách (2017) Lĩnh vực TC-KT 
30  Bao Sách pháp luật Lĩnh vực TP-HT 

31  
Bao Các Công trình duy tu sửa chữa 2021; Chứng từ chi 

thường xuyên quý II năm 2019 

Lĩnh vực TC-KT 

32  Bao Chứng từ ngân sách 2019 Lĩnh vực TC-KT 
33  Bao Chứng từ ngân sách 2016-2017 Lĩnh vực TC-KT 
34  Bao Chứng từ ngân sách 2014- 2015 Lĩnh vực TC-KT 

35  
Bao Chứng từ ngân sách 2021: Sổ sách Kế Toán; các chứng 

từ chi; Các QĐ; BC; Chuyển tiền điện Hộ nghèo 
Lĩnh vực TC-KT 

36  Bao Chứng từ ngân sách (2014- 2016) Lĩnh vực TC-KT 

37  

 

 

Bao 

 

Chứng từ Chương trình 135 (2026); Chứng từ Chương 

trình 30a PT 3X (2016-2017; Chứng từ XDNTM PTSX 

(2018); Chứng từ  Hỗ trợ nhà ở theo NQ167 (2015); 

Chứng từ PTSX, CT 135 và 30a (2018); Chứng từ PTSX, 

CT 135 (2014-2015); Duy tu sửa chữa nước SH Chà Ring 

CT135 (2017); Đường Làng Mun Cà Xen CT 135(2016); 

Đường Bãi Vẹt Gò Tan NTM (2020) 

Lĩnh vực TC-KT 

38  Bao Chứng từ ngân sách (2020) Lĩnh vực TC-KT 

39  

Bao Dự án Vốn Phát triển đất lúa 2022; Dự án đường Làng trê 

hố Bà Bảo giai đoạn 2 (2022); Dự án san lấp mặt bằng 

công viên xã 2022; Dự án Dường nhà ông Lỷ - nhà ông 

Đấy (2022) 

Lĩnh vực TC-KT 

40  Bao Sách pháp luật Lĩnh vực TP-HT 
41  Bao Sách pháp luật Lĩnh vực TP-HT 

42  
Bao Hợp đồng giao dịch; hòa giải; tiếp cận pháp luật; CLB 

pháp luật (2017-2024) 

Lĩnh vực TP-HT 

43  Bao Hộ tịch (2014-2024) Lĩnh vực TP-HT 

44  
Bao Phiếu rà soát hộ nghèo; quyết định công nhận hộ nghèo 

(2017-2020) 
Lĩnh vực VH-XH 

45  
Bao Mặt hàng tết; tôn giáo; tiền điện; Dự án 6-7; Bảo hiểm 

XH; BTXH (2020-2024) 

Lĩnh vực VH-XH 

46  
Bao Phiếu rà soát hộ nghèo; quyết định công nhận hộ nghèo 

(2020-2024) 

Lĩnh vực VH-XH 

47  
Bao Dự án 4: Đầu tư CS Hạ tầng; Dự án 9: tảo hôn (2022); Dự 

án 4: Đường nhà ông Gô đến nhà ông Noản (2022);Công 
Lĩnh vực TC-KT 
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trình khuôn viên UBND xã (2022) vốn SNKT; Công trình 

đường từ nhà Văn hóa đến nhà ông tách 2022; Công trình 

sửa chữa trụ cờ UBND xã (2022); Chứng từ: Thủy lợi phí 

(2022); Chứng từ: Đất lúa năm (2022); Công trình Đập 

Làng lơn (2022) vốn sửa chữa; Công trình sửa chữa trụ 

sơ UBND xã (2022); Dự án 4: Đường suối Tỉa (2023) vốn 

sửa chữa 

48  Bao Văn bản đến huyện, tỉnh: QĐ;KH;BC;CV (2013-2014) Lĩnh vực VP-TK 

49  Bao Chương trình Dự án 135 (2019) Lĩnh vực VP-TK 

50  Bao Văn bản đến: huyện, tỉnh: QĐ;KH;BC;CV (2015-2017) Lĩnh vực VP-TK 

51  
Bao Văn bản đến: huyện, tỉnh: Tờ trình; Thông báo  (2015-

2016) 

Lĩnh vực VP-TK 

52  
Bao Văn bản đến: huyện, tỉnh: Báo cáo; Công văn; Tờ trình 

(2020-2022) 

Lĩnh vực VP-TK 

53  Bao Văn bản đến: huyện, tỉnh: QĐ;KH;TB (2019-2021) Lĩnh vực VP-TK 
54  Bao Chương trình Dự án RUDEP (2007-2008) Lĩnh vực VP-TK 

55  Bao Chương trình Dự án 30a (2013-2014) Lĩnh vực VP-TK 

56  Bao Văn bản đến: huyện, tỉnh: QĐ;KH;TB; BC (2017-2019) Lĩnh vực VP-TK 

57  

Bao Cấp bù thủy lợi phí (2011-2016); Nâng cấp tu sửa công 

trình nước SHTT Suối Cà Eo (2012); Duy tu, bảo dưỡng 

công trình nước tự chảy TĐ 8 Làng Vang (2012); Kiên cố 

hóa kênh mương thôn Làng trên (2012); Sửa chữa tuyên 

đường Bãi vẹt Gò Tan Cà Xen (2013); Nhà Văn hóa thôn 

Cà Xen (2009) 

Lĩnh vực TC-KT 

58  
Bao Chứng từ ngân sách (2012); Chứng từ PTSX 30a-135 

(2011-2013) 

Lĩnh vực TC-KT 

59  Bao Chứng từ ngân sách (2013) Lĩnh vực TC-KT 

60  

Bao Chứng từ lương và Thường xuyên từ tháng 01 – kỳ 13 

(2023); Các QĐ (2023); Sổ sách Kế toán (2023); Báo cáo  

quyết toán (2023) 

Lĩnh vực TC-KT 

61  

Bao Đập Cà Xen (2012); Đường xóm Cà Xen, Xóm Tà Ngao 

(2012); Đập Ru va Xen (2009); Nhà văn hóa thôn Làng 

Giữa (2010); Đường Ngã Ba cây – Bãi vẹt 2010; Sửa 

chữa đập Ru Van xen (2014); Sửa chữa đường Làng Vang 

- Làng Lơn (2014); Sửa chữa đường suối tỉa CT 135 

(2014); Đập Làng Lơn (2020); Sửa chữa đường Bãi Veyj 

– Cà Xen 2020 

Lĩnh vực TC-KT 

62  

Bao Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch SDĐ; Hồ sơ cấp GCNQSDĐ; 

Hồ sơ Kiểm kê-Thống kê Đất đai; Hồ sơ đất công ích và 

đất UBND xã quản lý 

Lĩnh vực ĐC-NN 

63  
Bao Hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính; Bản đồ địa chính, 

BĐ Công trinh có thu hồi đất. 

Lĩnh vực ĐC-NN 

64  
Bao Hồ sơ về công trình DA; Hồ sơ về đất rừng (lâm nghiệp); 

Hồ sơ về khoáng sản - Môi trường; Hồ sơ nông thôn mới 

Lĩnh vực ĐC-NN 

65  

Bao Hồ sơ phát triển rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; 

Hồ sơ Thủy điện Long Sơn (2023-2024) Hồ sơ thủy điện 

Sơn Linh (2024); Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai 

(2021-2024) 

Lĩnh vực ĐC-NN 
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66  
Bao Hồ sơ Phòng, chống thiên tai và TKCN (2021-2024); Sổ 

ghi biên bản  (2023-2024); Hồ sơ Thanh tra, giám sát 

Lĩnh vực ĐC-NN 

67  Bao Hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới (2021-2024) Lĩnh vực ĐC-NN 

68  Bao Hồ sơ hoàng công; công trình (HS Dư) Lĩnh vực TC-KT 

69  Bao Hồ sơ hoàng công, đề xuất thiết các công trình (phần dư) Lĩnh vực TC-KT 

70  

Bao Hồ sơ phòng họp UBND xã (2023); Đường nhà ông Gô 

đến nhà ông Noan (2023); Vốn cấp bù thủy lợi phí (2023); 

KP dự phòng chi (2023); Sửa chữa 02 tuyến đường sau 

mưa lũ tại thôn Làng Ren (2023); Công trình sửa chữa 

sân UBND xã (2023) 

Lĩnh vực TC-KT 

71  Bao Chứng từ ngân sách xã (2024) Lĩnh vực TC-KT 

72  Bao Vốn phát triển sản xuất (2023-2024) Lĩnh vực TC-KT 

73  Bao Các công trình sửa chữa năm (2024) Lĩnh vực TC-KT 

74  Bao Hồ sơ Công đoàn (2021-2024); hồ sơ Học tập cộng đồng Lĩnh vực VP-TK 

75  
Bao Hồ sơ  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2017-2024) 

Lĩnh vực VP-TK 

76  Bao  Tư pháp – Hộ tịch (2020-2024) Lĩnh vực TP-HT 

77  Bao Hồ sơ gia đình VH; TDTT (2021-2024) Lĩnh vực VH-XH 

Tổng Cộng: 76 bao   
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